
Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật

Học kỳ: 

Môn học: MÁY ĐIỆN 1

Số giờ lý thuyết:  

Số giờ thực hành:  

Tổng số giờ: 105

Họ và tên giáo viên: Tăng Quốc Trung

L1 L2 L1 L2

1 Đào Quốc An 0.0 0.0

2 Huỳnh Lê Trọng Bằng 6.0 7.0 7 6 6.5 6.0 6.2

3 Huỳnh Công Chiến 5.0 5.0 6 5 5.3 6.0 5.7

4 Nguyễn Minh Chiến 7.0 6.0 7 6 6.5 7.0 6.8

8 Nguyễn Song Duy 7.0 6.0 7 7 6.8 7.0 6.9

9 Phạm Chí Hiếu 6.0 7.0 6 7 6.5 7.0 6.8

10 Lê Minh Hiếu 7.0 7.0 7 8 7.3 8.0 7.7

12 Nguyễn Ngọc Hiệu 7.0 6.0 7 6 6.5 6.0 6.2

14 Võ Quốc Hưng 7.0 6.0 6 7 6.5 6.0 6.2

17 Phạm Duy Khang 7.0 6.0 7 6 6.5 7.0 6.8

18 Võ Vĩ Khang 6.0 7.0 6 6 6.2 7.0 6.7

20 Trần Quốc Kiệt 6.0 7.0 6 7 6.5 6.5 6.5

22 Phạm Tuấn Kiệt 7.0 6.0 7 6 6.5 6.5 6.5

24 Lê Tuấn Lộc 7.0 6.0 7 6 6.5 6.5 6.5

25 Trần Minh Lợi 7.0 6.0 7 7 6.8 6.0 6.3

26 Nguyễn Phú Lợi 7.0 6.0 7 6 6.5 7.0 6.8

30 Đoàn Chuẩn Nghi 7.0 6.0 7 6 6.5 6.5 6.5

36 Phan Văn Lâm Poon 7.0 8.0 8 8 7.8 8.0 7.9

39 Trần Bảo Quốc 7.0 6.0 7 6 6.5 7.0 6.8

40 Trần Chí Quốc 7.0 6.0 6 7 6.5 6.5 6.5

55 Huỳnh Ngọc Thịnh 7.0 6.0 6 7 6.5 6.0 6.2

65 Nguyễn Nhật Trường 7.0 6.0 7 6 6.5 6.5 6.5
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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI LONG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tín chỉ thực hành:

Năm học: 2018 - 2019

BẢNG GHI ĐIỂM LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP K10A (NHÓM 1)

 NĂM THỨ 1

Tín chỉ lý thuyết:

Nguyễn Thị Thanh Uyên Tăng Quốc Trung

Ngày      tháng      năm 2019

Giáo viên bộ môn

Số 

TT
Họ và tên Ghi chú






